
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 HÀ NỘI
(BIỂU MẪU M-01)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          


ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

Tên đơn vị:.................................................................................................................
Địa chỉ:.......................................................................................................................
Điện thoại:............................. ....Mail:......................................................................
Căn cứ xác định chỉ tiêu:

- Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;  
- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 
- Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;

- Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;
      - Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

      - Quyết định số 740/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện đối với các Trường trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học ngoài công lập.
   
Nội dung tự đánh giá:  
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức bộ máy và đội ngũ: 

 1, Loại hình trường:
· Loại hình: …………………………………………

· Quyết định chuyển đổi (nếu có), số …………… ngày ……………..
· Con dấu đã chuyển đổi tên trường phù hợp với QĐ chưa?
 ………………………………….

· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

(Chú ý: Theo luật GD, hiện nay không còn loại hình trường THPT dân lập nên nếu còn chưa chuyển đổi thì coi như không đạt tiêu chí này; Nếu đã có QĐ chuyển đổi và chưa đổi tên con dấu thì không đạt tiêu chí nà).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
     
2, Hội đồng quản trị:

Quyết định công nhận HĐQT số: …………..ngày………………………

· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

 (Chú ý: HĐQT do UBND TP công nhận, có nhiệm kỳ 5 năm. Trường có từ 2 thành viên góp vốn trở lên phải có HĐQT gồm từ 2-11 người; nếu HĐQT đã hết hạn hoặc có thay đổi mà không có QĐ của UBNDTP thì không đạt tiêu chí này. Nếu không có HĐQT thì có văn bản về  Nhà đầu tư duy nhất hoặc tên các cổ đông đã góp vốn đầu tư).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     
3, Quy chế tổ chức và hoạt động:

· Quy chế tổ chức và hoạt động (có/không):

………………………………………………………………………………

· Số biên bản họp HĐQT (HĐQT họp 3 tháng/lần) có hay không.

……………………………………………………………………………..

· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

 (Chú ý: Quy chế tổ chức và hoạt động: do HĐQT xây dựng và thông qua đại hội cổ đông. Nếu không có quy chế này coi như không đạt tiêu chí này)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     
4, Cán bộ quản lý:

· Hiệu trưởng: ………………Quyết định số ……….. ngày…………….

· Phó hiệu trưởng 1:……………… Quyết định số ……….. ngày……
· Phó hiệu trưởng 2:……………… Quyết định số ……….. ngày……
· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

 (Chú ý: + Hiệu trưởng nhiệm kỳ 5 năm, do UBND TP công nhận, nếu hết thời hạn mà không có người thay thế hoặc chưa công nhận lại thì coi như không đạt tiêu chí này.
           + Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 5 năm, do Sở GD&ĐT công nhận, nếu hết thời hạn mà chưa có người thay thế hoặc chưa công nhận lại thì coi như không đạt tiêu chí này)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     
5, Ban kiểm soát:    Có/không: ………………………………….

· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

 (Chú ý: BKS có số lượng từ 3-5 người, BKS do HĐQT bầu ra, thành viên BKS không được đồng thời là thành viên hoặc thân nhân của HĐQT, Hiệu trưởng, Kế toán trưởng. Nhiệm kỳ của BKS cùng với nhiệm kỳ của HĐQT. Nếu trường nào không có BKS thì coi như không đạt tiêu chí này)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
 6, Các tổ chức đoàn thể:

- Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng: (Có/không): ………………….

· Tổ chức Đảng (Có/không): ……… gồm ……..người. 

· Công đoàn (Có/không): ……… gồm ……..người. 

· Đoàn TN (Có/không): ……… gồm ……..người. 

· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

 (Chú ý: Nếu không có các tổ chuyên môn và tổ chức đoàn thể thì không đạt tiêu chí này)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     
7, Giáo viên và nhân viên:

-Tổng số GV: …………người. (Có phụ lục 1 kèm theo)

+ GV cơ hữu: …………người, chiếm ……%
+ GV thỉnh giảng (có hợp đồng thỉnh giảng):……người, chiếm…….%.

· Tổng số nhân viên: ...... (cơ hữu:……người, chiếm …..%), trong đó:

+ Bộ phận hành chính: ………..người. 

+ Cán bộ thí nghiệm: ………..người.    
+ Cán bộ thư viện: ………..người.       

+ Nhân viên y tế: ………..người. 

+ Nhân viên kế toán: ………..người.   
· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

  Chú ý: + Định mức giáo viên với THPT là 2,25 GV/lớp, có đủ các bộ môn với trình độ từ ĐH trở lên, nếu tổng số GV thấp hơn định mức thì không đạt. Đề nghị trường nộp danh sách Giáo viên.

+ GV cơ hữu có đóng BHXH hoặc có hợp đồng dài hạn, thời gian làm việc liên tục của đơn vị. Tỉ lệ GV cơ hữu cấp THPT nếu ít hơn 40% thì coi như tiêu chí này không đạt.

+ Nếu không có HĐLĐ với nhân viên và không có BHXH với NV cơ hữu thì tiêu chí này không đạt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tự đánh giá tiêu chuẩn 1 :  Đánh giá: Đạt           Không đạt

(Chú ý: Nguyên tắc đánh giá tiêu chuẩn 1:

+ Điều kiện tiên quyết là đơn vị không có Hiệu trưởng hoặc không chuyển đổi loại hình trường về loại hình tư thục.

+ Nếu vi phạm điều kiện tiên quyết thì tiêu chuẩn 1 không đạt.
+ Nếu  có từ 4 tiêu chí trở lên không đạt thì tiêu chuẩn 1 không đạt.
+ Nếu có từ 1 đến 3 tiêu chí không đạt nhưng không vi phạm điều kiện tiên quyết thì buộc phải làm cam kết khắc phục, bổ sung trong thời gian chậm nhất ngày 31/3/2015.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

     Tiêu chuẩn 2: Về cơ sở vật chất:

     
1, Diện tích sử dụng trường học: 

· Diện tích sử dụng bình quân m2/Học sinh đảm bảo thực hiện theo cam kết của Đề án thành lập trường.
- Có sân chơi bãi tập cho học sinh (tiêu chuẩn diện tích từ 0,35 m2/học sinh đến 0,40 m2/học sinh nhưng tổng diện tích không được nhỏ hơn 350 m2) và khoảng cách không quá 200m so với chỗ học.
· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    
2, Nhà vệ sinh: Trường phải có ít nhất 

· Đối với Giáo viên: 01 khu vệ sinh Nam, 01 khu vệ sinh Nữ.
· Đối với học sinh: 01 khu vệ sinh Nam, 01 khu vệ sinh Nữ. 
Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               3, Quyền sử dụng đất và tài sản:
· Đối với cơ sở thuê mượn địa điểm (Nộp hợp đồng):
  + Số địa điểm của trường:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      

  + Hợp đồng thuê mượn còn thời hạn ít nhất là 03 năm:…………………..
  + Người cho thuê mượn phải có đủ cơ sở pháp lý quy định:………………
· Đối với các cơ sở được giao đất: Có giấy giao quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.
Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4, Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu (Có phụ lục 2 kèm theo): 

Nhà trường phải có:

· Có tối thiểu 01 bộ thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ GD&ĐT/ khối; trường có từ 5 lớp trở lên thì phải có ít nhất 02 bộ thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ GD&ĐT/ khối. 

· Có thiết bị tối thiểu dạy học môn GDQP.

· Có hóa đơn tài chính và hợp đồng mua sắm thiết bị.

Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5, Trang thiết bị phục vụ dạy học (Có phụ lục 3 kèm theo): 

 Nhà trưởng phải có

·  Phòng máy tính (đảm bảo 02 học sinh /một máy).
· Đầy đủ Bảng, bàn ghế cho giáo viên và học sinh theo quy định.

· Đầy đủ hệ thống chiếu sáng học đường theo quy định.

· Có thư viện.

Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     6, Phòng học, chức năng và phòng bộ môn (Có phụ lục 4 kèm theo): Nhà trưởng phải có
· Có phòng làm việc cho: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
· Có phòng họp HĐGV và phòng chờ cho giáo viên.
· Có ít nhất từ 4 phòng học trở lên đạt tiêu chuẩn (Diện tích phòng học tối thiểu 1,5m2/học sinh).

· Có ít nhất một phòng để đồ dùng dạy học và để chuẩn bị.

· Có phòng bộ môn theo quy định (Diện tích phòng học tối thiểu 2m2/học sinh).

· Có phòng y tế.

Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Tự đánh giá tiêu chuẩn 2:  Đánh giá: Đạt      Không đạt

Chú ý: Nguyên tắc đánh giá về cơ sở vật chất:

+ Điều kiện tiên quyết là nhà trường không có hợp đồng thuê mượn địa điểm theo đúng quy định hoặc không có giấy giao quyền sử dụng đất.

+ Nếu vi phạm điều kiện tiên quyết thì tiêu chuẩn 2 không đạt.

+ Nếu đơn vị có từ 4 tiêu chí trở lên không đạt thì tiêu chuẩn 2 không đạt.

+ Nếu đơn vị có từ 1-3 tiêu chí không đạt  nhưng không vi phạm điều kiện tiên quyết thì buộc phải cam kết khắc phục, bổ sung trong thời gian hạn đến ngày 31/3/2017.
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      ………………………………………………………………………………….

Tiêu chuẩn 3: Công tác chuyên môn:

1- Công tác chỉ đạo của chuyên môn:

-  Có đủ sổ Nghị quyết, sổ họp hội đồng sư phạm.

- Có đủ kế hoạch chỉ đạo chuyên môn: Kế hoạch năm học, Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp, Kế hoạch dạy nghề, Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, Kế hoạch chuyên môn:

· Có đủ Kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

2- Tổ nhóm chuyên môn và Giáo viên:

· Có đủ sổ sách sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo quy định.

· Có đủ hồ sơ sổ sách của từng giáo viên theo quy định.
Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

· Tự đánh giá tiêu chuẩn 3:  Đánh giá: Đạt      Không đạt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiêu chuẩn 4: Công tác tài chính: 

     
1, Công tác thu: Nhà trường phải công khai:

+ Thu học phí:.............................................. đồng.

+ Các khoản thu khác của trường:............................... đồng.

+ Mức thu học phí bình quân của 01 học sinh/ 1tháng:

	Năm học
	Học phí lớp 10
	Học phí lớp 11
	Học phí lớp 12

	2017 – 2018
	
	
	

	2018 - 2017
(Dự kiến)
	
	
	


· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

 (Chú ý: Nếu đơn vị không công khai tổng mức thu học phí thì tiêu chí này không đạt).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2, Công tác chi: Nhà trường phải công khai:

· Tổng chi:..................................................... đồng, trong đó:

+ Chi trả lương và các khoản khác theo lương:.........................đồng.

     + Chi mua sắm trang thiết bị, sách thư viện:..........................đồng.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản :..................................đồng.

+ Chi thuê mượn địa điểm:.................................................đồng.

· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

 (Chú ý: Nếu đơn vị không công khai tổng mức chi thì tiêu chí này không đạt).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    
3, Thực hiện báo cáo tài chính:
· Mở sổ sách tài chính theo quy định:
· Đăng ký mã số thuế theo quy định:
· Số tiền đã nộp thuế năm 2017:…………………………đồng.
· Báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2017.
· Báo cáo Kiểm kê định giá giá trị tài sản năm 2017.
· Nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan quản lý tài chính và giáo dục cấp trên.
· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

 (Chú ý: Nếu đơn vị không mở sổ sách tài chính, không đăng ký MST hoặc không có báo cáo quyết toán thuế trong vòng 02 năm gần nhất thì tiêu chí này không đạt).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4:  Đánh giá: Đạt      Không đạt

(Chú ý: Nguyên tắc đánh giá về tiêu chuẩn 4: Điều kiện kiên quyết nếu đơn vị không mở sổ sách tài chính và báo cáo thuế trong vòng 02 năm gần nhất thì tiêu chuẩn 4 không đạt).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiêu chuẩn 5: Công tác tuyển sinh:

1, Thực hiện quy định về tuyển sinh năm học 2017-2018:

+ Thời gian tuyển sinh có đúng theo quy định không.

+ Địa điểm tuyển sinh có đúng theo như đã đăng ký không.

+ Chỉ tiêu giao.

+ Số học sinh đã tuyển.

· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

    
2, Quản lý hồ sơ học sinh.


    + Hồ sơ tuyển sinh (Hợp lệ/không lệ): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    + Danh sách và giấy chứng nhận vào 10 năm học 2017-2018 (Hợp lệ/không lệ): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Tự đánh giá: Đạt          Không đạt       

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5:  Đánh giá: Đạt      Không đạt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                               HIỆU TRƯỞNG
              (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi râ hä tªn, đóng dấu)                

Phụ lục 1: BIỂU TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN
	TT
	Giáo viên     môn
	Tổng số
	Chia ra
	Chia theo tr×nh ®é ®µo t¹o

	
	
	
	Cơ hữu
	Thỉnh giảng
	§¹i häc
	Th¹c sü
	TiÕn sü
	Kh¸c

	1
	Ngữ văn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lịch sử
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Địa lý
	
	
	
	
	
	
	

	4
	GDcông dân
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	

	6
	N.Ngữ khác
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Toán học
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vật lý
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hóa học
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Sinh học
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	

	13
	GD thể chất
	
	
	
	
	
	
	

	14
	GD quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ %
	    x
	
	
	
	
	
	


    (Có danh sách giáo viên kèm theo)
                                                                            Ngày       tháng 01 năm 2018
       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                               HIỆU TRƯỞNG

              (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi râ hä tªn, đóng dấu)                

Phụ lục 2: Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT
	TT
	Môn học
	Đơn vị tính
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12
	Ghi chú

	1
	Toán học
	 
	
	
	
	

	2
	Vật lý
	
	
	
	
	

	3
	Hoá Học
	
	
	
	
	

	4
	Sinh học
	
	
	
	
	

	5
	Địa lý
	
	
	
	
	

	6
	Công nghệ
	
	
	
	
	

	7
	Giáo dục công dân
	
	
	
	
	

	8
	Lịch sử
	
	
	
	
	

	9
	Tin học
	
	
	
	
	

	10
	Văn học
	
	
	
	
	

	11
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	12
	GD quốc phòng
	
	
	
	
	

	13
	GD Thể chất
	
	
	
	
	

	14
	Thiết bị dùng chung
	
	
	
	
	


                                                                            Ngày       tháng  01  năm 2018
       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                               HIỆU TRƯỞNG

              (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi râ hä tªn, đóng dấu)                

Phụ lục 3: Trang thiết bị phục vụ dạy học
	Nội dung
	Tổng số
	Đang sử dụng
	Không sử dụng được

	1- Bàn ghế học sinh
	
	
	

	   + Loại 2 chỗ ngồi
	
	
	

	   + Loại 4 chỗ ngồi
	
	
	

	2- Bàn ghế giáo viên
	
	
	

	3- Bảng 
	
	
	

	 T.đó: Bảng thông minh
	
	
	

	4- Máy vi tính
	
	
	

	 Chia ra: 

  + Dùng cho HS  
	
	
	

	  + Dùng cho Quản lý
	
	
	

	  + Kết nối Internet
	
	
	

	4- Số máy in
	
	
	

	5- Máy chiếu Projecter
	
	
	

	6- Máy photocopy
	
	
	

	7- Khác
	
	
	

	
	
	
	


                                                                            Ngày       tháng   01 năm 2018
       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                               HIỆU TRƯỞNG

              (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi râ hä tªn, đóng dấu)                

Phụ lục 4: Phòng học văn hóa và phòng bộ môn

    1. Phòng học văn hóa: 

	Phòng học
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Kiên cố
	Cấp 4
	Tạm

	Phòng học văn hóa
	
	
	
	


  2. Phòng bộ môn (thực hành, thí nghiệm, chức năng):

	Phòng bộ môn
	Tổng số
	Diện tích     (m2)
	Đạt chuẩn
	Chưa đạt chuẩn                  (ghi rõ nội dung chưa đạt)

	1- Vật lý
	
	
	
	

	Phòng chuẩn bị TH
	
	
	
	

	2- Hóa học
	
	
	
	

	Phòng chuẩn bị TH
	
	
	
	

	3- Sinh học
	
	
	
	

	Phòng chuẩn bị TH
	
	
	
	

	4- Công nghệ
	
	
	
	

	Phòng chuẩn bị TH
	
	
	
	

	5- Ngoại ngữ
	
	
	
	

	6- Tin học
	
	
	
	

	7- Phòng học đa năng
	
	
	
	

	8- Thư viện
	
	
	
	

	 Số lượng sách, tài liệu tham khảo
	
	x
	x
	x

	9- Nhà thể chất 
	
	
	
	

	10- Phòng Y tế
	
	
	
	


                                                                            Ngày       tháng  01 năm 2018
       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                               HIỆU TRƯỞNG

              (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi râ hä tªn, đóng dấu)                

Phụ lục 5: Công tác tuyển sinh
	
	N¨m häc 2017 - 2018
	Dù kiÕn tuyÓn sinh n¨m häc 2018-2019

	
	ChØ tiªu giao
	Thùc hiÖn
	

	1- Tæng sè líp
	
	
	

	Líp 10
	
	
	

	Líp 11
	
	
	

	Líp 12
	
	
	

	2- Tæng sè häc sinh
	
	
	

	Líp 10
	
	
	

	Líp 11
	
	
	

	Líp 12
	
	
	


                                                                            Ngày       tháng  01 năm 2018
       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                               HIỆU TRƯỞNG

              (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi râ hä tªn, đóng dấu)                

Biểu mẫu Ba công khai

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).

(Tên cơ sở giáo dục)                                       

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông 

năm học 2018 - 2019
	STT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp ..
	Lớp ..
	...
	...

	I
	Điều kiện tuyển sinh 


	
	
	
	

	II
	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ


	
	
	
	

	III
	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	
	
	
	

	IV
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)


	
	
	
	

	V
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục


	
	
	
	

	VI
	Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục
	
	
	
	

	VII
	Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
	
	
	
	

	VIII
	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh


	
	
	
	


                                                   ....., ngày......tháng 01 năm 2018
                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp…
	Lớp…
	Lớp…
	Lớp…

	I
	Số học sinh chia theo hạnh kiểm
	
	
	
	
	

	1
	Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	2
	Khá

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	3
	Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	4
	Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	II
	Số học sinh chia theo học lực
	
	
	
	
	

	1
	Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	2
	Khá

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	3
	Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	4
	Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	5
	Kém

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	III
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	

	1
	Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	a
	Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	b
	Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	2
	Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	3
	Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	4
	Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	5
	Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	6
	Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	IV
	Số học sinh đạt giải các kỳ thi

học sinh giỏi
	
	
	
	
	

	1
	Cấp tỉnh/thành phố
	
	
	
	
	

	2
	Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế
	
	
	
	
	

	V
	Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	VI
	Số học sinh được công nhận tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Giỏi 

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	2
	Khá 

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	3
	Trung bình 

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	VII
	Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập 

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	VIII
	Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập 

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	

	IX
	Số học sinh nam/số học sinh nữ
	
	
	
	
	

	X
	Số học sinh dân tộc thiểu số
	
	
	
	
	


....., ngày......tháng 01 năm 2018                                                                               

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2018 - 2019
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học 
	
	Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học 
	
	-

	1
	Phòng học kiên cố 
	
	-

	2
	Phòng học bán kiên cố 
	
	-

	3
	Phòng học tạm
	
	-

	4
	Phòng học nhờ
	
	-

	5
	Số phòng học bộ môn
	
	-

	6
	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
	
	-

	7
	Bình quân lớp/phòng học
	
	-

	8
	Bình quân học sinh/lớp
	
	-

	III
	Số điểm trường
	
	-

	IV
	Tổng số diện tích đất  (m2)
	
	

	V
	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	
	

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	
	

	1
	Diện tích phòng học  (m2)
	
	

	2
	Diện tích phòng học bộ môn (m2)
	
	

	3
	Diện tích phòng chuẩn bị (m2)
	
	

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	
	

	4
	Diện tích nhà tập đa năng 

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	
	

	5
	Diện tích phòng khác (….)(m2)
	
	

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ) 
	
	Số bộ/lớp

	1
	Khối lớp… 
	
	

	2
	Khối lớp…
	
	

	3
	Khối lớp…
	
	

	4
	Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)
	
	-

	5
	…..
	
	

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)
	
	Số học sinh/bộ


	IX
	Tổng số thiết bị đang sử dụng 
	Số lượng
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	
	

	2
	Cát xét
	
	

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	
	

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	
	

	5
	Thiết bị khác…
	
	

	..
	………
	
	


	
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	

	XI
	Nhà ăn
	


	
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích 

bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 
	
	
	

	XIII
	Khu nội trú 
	
	
	


	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	
	
	
	
	

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	
	
	
	


(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

	
	Nội dung
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	
	

	XVII
	Kết nối internet (ADSL)
	
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	
	

	XIX
	Tường rào xây
	
	


                                               ....., ngày......tháng 01 năm 2018.

                                                    Thủ trưởng đơn vị 

                                                 (Ký tên và đóng dấu)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2018 - 2019
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	TS


	ThS
	ĐH
	CĐ
	TCCN
	Dưới TCCN
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó số 

giáo viên dạy môn:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ quĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên thư viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                   ....., ngày......tháng 01 năm 2018
                                                    Thủ trưởng đơn vị 

                                                   (Ký tên và đóng dấu)

CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH 

a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục: 

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.

Các văn bản pháp luật nói trên xem tại trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn.

b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh, sinh viên; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội. 

đ) Kết quả kiểm toán, báo cáo quyết toán thuế (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU
Trường THPT nộp kèm theo biểu đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh

	 TT
	Tên tài liệu

	01
	· Quyết định thành lập trường;

·  Quyết định đổi tên trường (nếu có).
· Quyết định chuyển đổi loại hình trường (nếu có).

	02
	  Quyết định công nhận HĐQT (nếu có).

	03
	· Quyết định công nhận Hiệu trưởng.
· Quyết định công nhận phó hiệu trưởng (nếu có).

	04
	· Danh sách giáo viên (nêu rõ cơ hữu/thỉnh giảng).
· Bảng lương của trường (12 tháng/năm).

	05
	· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (nếu có).
· Hợp đồng thuê mượn địa điểm (nếu có).

	06
	· Đăng ký mẫu dấu (có xác nhận của Công an TP).

· Đăng ký mã số thuế 

	07
	Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán thuế năm 2016 gồm các biểu:
 + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nhiệp. Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi. 

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 + Bảng cân đối kế toán.

 +  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 + Lưu chuyển tiền tệ.

 + Bảng cân đối tài khoản.

 + Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

	08
	· Biên bản kiểm kê định giá giá trị tài sản năm 2017.
· Hóa đơn và danh mục mua sắm thiết bị. 

	09
	· Giấy xác nhận đơn vị đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp.

	10
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

	11
	Quy chế chi tiêu nội bộ.

	12
	Quyết định chuyển đổi địa điểm hoạt động (nếu có).
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